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Trường Tiểu học Ngô Gia Tự                Thứ………..ngày…..tháng…..năm 2010 

Lớp: 3….                                                         KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I 

Họ và tên:………………………………                    MÔN: TOÁN LỚP 3 

                                                                                      Năm học: 2010-2011 

                                                       (Thời gian 40 phút không kể thời gian phát đề) 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo 
 
 
 
 

Chữ kí giáo viên 

Phần I (3 điểm): Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng) 

Bài 1: Giá trị biểu thức 274 – 17 x 5 =? 

A. 189 B. 190 C. 685 

Bài 2: Số? 

2km 5dam = ……………dam 

A. 25dam B. 250dam C. 205dam 

Bài 3: Tìm x 

49 : x = 8 (dư 1) 

A. 7 B. 5 C. 6 

Bài 4: Tìm 72 giảm 8 lần 

A. 72 – 8 = 64 B. 72 : 8 = 9 C. 72 : 8 = 8 

Bài 5: Tìm 7 gấp 6 lần 

A. 7 x 6 = 42 B. 7 x 6 = 36 C. 7 + 6 = 13 

Bài 6: Một tấm vải dài 56m, chia thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy 
mét? 

A. 48m B. 7 mảnh C. 7m 

Phần II (7 điểm): Tự luận 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

375 + 286 830 – 542 138 x 4 424 : 5
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    …………….  ……………       …………..  …………… 

    …………….  ……………       …………..  …………… 

    …………….  ……………       …………..  …………… 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x 

    X : 8 = 7 (dư 4)               X x 6 = 243 x 2 

    ………………………………..   ………………………………... 

    ………………………………..   ………………………………... 

    ………………………………..   ………………………………... 

Bài 3 (2 điểm): Một đội trồng cây trong 4 ngày đầu, mỗi ngày trồng được 125 cây. 
Ngày thứ năm, đội đó trồng được 145 cây. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu 
cây? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 4 (1 điểm): Tìm một số biết rằng nếu số đó chia cho 5, được bao nhiêu nhân 
với 3 thì được kết quả là 24. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 


